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          XÃ IA LE                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số: 163/BC-UBND                          Ia Le, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2022 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

                                              

Thực chiện chỉ tiêu kinh tế, xã hội, Quốc phòng, An ninh và thu chi ngân 

sách của UBND huyện giao, nghị quyết của đảng ủy xã đề ra. UBND xã báo cáo 

tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2022 

I. Trên lĩnh vực kinh tế:  

Về tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt năm 2022 theo giá so sánh năm 2010: 

4,73%, tăng 0,23% so với kế hoạch (4,5%), trong đó: Nông nghiệp: 4,8%;  Công 

nghiệp xây dựng: 4,64%; Thương mại dịch vụ: 4,75%. Tổng giá trị sản xuất nông 

– lâm – công nghiệp- dịch vụ: 581,34 tỷ đồng, tăng: 4,31 tỷ so với kế hoạch (577 

tỷ). Trong đó: nông lâm nghiệp: 207,56 tỷ đồng chiếm 38%; Công nghiệp – xây 

dựng: 181,25 tỷ đồng chiếm 31,4%; Dịch vụ thương mại: 192,52 tỷ đồng chiếm 

30,6%. Dân số trung bình: 13.540 khẩu, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 

44,01 triệu đồng/người/năm được thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu sau: 

1. Sản xuất, chăn nuôi: 

 + Trồng trọt: Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng năm 2022 ước đạt: 

4.407 ha(1) đạt 100% so với kế hoạch, tăng 82,1 ha so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng sản lượng lương thực: 6.694,1 tấn đạt 100,6%  kế hoạch tăng 72,3 tấn so với 

cùng kỳ năm trước.  

Tổ chức ra quân nạo vét kênh mương năm 2022 có 60 hộ tham gia, kinh 

phí:1.400.000đ. Phối hợp với chuyên viên Bộ môn Cây ăn quả-Viện nghiên cứu 

rau quả và Phòng nông nghiệp đi kiểm tra hiện trạng 29 hộ/ 15,5ha vườn Cam 

chín sớm CS1 mô hình trồng mới năm 2019, 2020 thuộc dự án ứng dụng tiến bộ 

khoa học và Công nghệ xây dựng vùng trồng chuyên canh cây có múi theo 

VietGap tại thôn Phú Bình. Kiểm tra hướng dẫn cách chăm sóc và phòng trừ sâu 

bệnh trên cây trồng. Đăng ký sản phẩm OCOP năm 2022 và giai đoạn 2022-2025: 

01 sản phẩm bột Mủ Trôm của ông Trần Ngọc Tại, Phú Hòa.  

Triển khai đăng ký chuỗi liên kết sản xuất Nông nghiệp(2): HTX tinh dầu 

bạc ha bắc Tây nguyên; công ty Nafoods; HTX Trường Xuân   

Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất cây dược liệu đến năm 2030 là :30 ha. 

Rà soát tổng diện tích trồng cây điều trên địa bàn xã khoảng 235,2 ha(3) 

 
1 Diện tích các loại cây trồng: Lương thực: 1.235 ha, cây có củ: 520 ha, cây thực phẩm: 794 ha,  cây công 

nghiệp ngắn ngày: 166 ha, Cây hàng năm khác: 133,5 ha, cây CNDN: 1206, 9 ha, cây ăn quả: 326 ha, cây dâu tằm: 

49 ha. 
2 cây lương thực thực phẩm với liên hiệp HTX tinh dầu bạc ha bắc Tây nguyên: Qua nhiều đợt vận động tuyên truyền 

xã có 1 hộ liện kết hành tím 0,1 ha (Diện tích quá ít nên hộ dân không gia). Triển khai chuỗi liên kết sản xuất chanh dây với 

công ty Nafoods (Chưa có hộ dân tham gia).  Triển khai làm việc với HTX Trường Xuân đăng ký trồng mới và liên kết sản 

xuất nhãn Hương chi (Chưa có hộ dân tham gia). 
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Trong năm, ảnh hưởng bão số 2 đã thiệt hại về sản xuất, chăn nuôi, tài sản 

của nhân dân: Ước tính tổng giá trị thiệt hại: 925 triệu đồng (Chín trăm hai mươi 

mươi lăm triệu đồng)(4). 

+ Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi ổn định, thường xuyên kiểm tra các cơ 

sở giết mổ trên địa bàn xã.  Rà soát số hộ chăn nuôi gia súc: 2.221 hộ, hộ nuôi gia 

cầm: 660 hộ. Tổng đàn gia súc đến thời điểm hiện nay: 15.484 con (giảm so với 

cùng kỳ năm trước: 1446 con), trong đó Trâu: 136 con, bò: 4.468 con, dê:  9.230 

con, heo: 1.650 con. Tổng đàn gia cầm: 16.728 con (Giảm 1.498 con so với cùng 

kỳ năm trước). Thống kê đàn gia súc của hộ nghèo, cận nghèo (91 Hộ nghèo có 32 

con lợn, 320 con trâu bò; 99 hộ cận nghèo có  13 con lợn, 478 con trâu bò). 

Nhận và triển khai phun, cấp 122 lít Bencozit phun chuồng trại 04 đợt cho 

các hộ chăn nuôi. 

2. Về quản lý đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên của xã: 12.368,52 ha. 

Kết quả đăng ký thống kê cấp GCNQSD đất: Đăng ký riêng lẻ: 60 hộ/64hồ 

sơ, diện tích : 306.414,5m2. (5). 

Đăng ký tập trung: 100 hộ thôn kênh săn chuyển VPĐK QSD đất huyện xuất 

trích lục cho nhân dân. 

Nhận bàn giao và thông báo cho nhân dân nộp thuế và bổ sung tờ khai ký hộ 

lân cận 42 hộ/90 hồ sơ(6) 

Kiểm tra hồ sơ 55 cấp QSD đất  hộ dân di cư tự do chuyển phòng TNMT và 

VPĐK QSD đất xuất trích lục cấp Giấy CNQSD đất cho nhân dân được 42 hộ/42 

hồ sơ(7). 

Tiếp nhận và thẩm định: Hồ sơ chuyển nhượng: 136 hồ sơ/126 hộ, diện 

tích(8): 390.576,9m2; Hồ sơ tặng, cho: 07 hồ sơ diện tích(9):12.989,3 m2; hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng đất: 19 hồ sơ diện tích 3.200m2. 

Kiểm tra và xử phạt 05 vụ vi phạm hành chính về đất đai với số tiền là 

10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng chẵn). 

 Phối hợp với cục đường bộ 3.4 và trạm thu phí BOT thực hiện lập biên bản 

xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ kết quả đã xử lý được 09 trường 

hợp với số tiền 27(hai mươi bảy triệu đồng chẵn), tháo dỡ 125 bảng quảng cáo, 75 

cây xanh 

 
 

3 Trong đó: Diện tích cây điều kinh doanh trồng trên đất qui hoạch lâm nghiệp: 23,4 ha; trồng trên đất qui 

hoạch nông nghiệp: 135,2ha. Diện tích cây điều kiến thiết cơ bản trồng trên đất qui hoạch lâm nghiệp: 40,3 ha; 

trồng trên đất qui hoạch nông nghiệp: 36,3 ha. 
4 Thiệt hại về cây cối, hoa màu (ngô, rau, lúa, mì): diện tích cây trồng bị thiệt hại trên địa bàn xã là 14,5 ha, Uớc thiệt 

hại 160 triệu đồng.  

+  Thiệt hại về mặt nước nuôi cá: Tổng diện tích mặt nước nuôi cá bị thiệt hại trên địa bàn xã là 2,35 ha, Uớc thiệt hại 

255 triệu đồng 

+ Thiệt hại về công trình khác: 1 cầu tràn số 2 đi vào đường 2 thôn Ia Jol, Ia Brel xã Ia Le bị sạt lỡ một bên nguy hiểm 

cho lưu thông qua lại. Tổng ước giá trị thiệt hại khoảng 500 triệu đồng 

+ Thiệt hại về tài sản: Mưa lớn cuốn trôi 01 chiếc xe máy của 01 công dân (Phú An) khi lưu thông qua cầu đông xuân 

đến nay chưa tìm lại được. Tổng ước giá trị thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. 
5 Trong đó: Đất ở: 12.700m2, đất nông nghiệp: 293.714,5m2 
6 Đã bàn giao lại cho phòng Tài nguyên được 26 hộ/59 hồ sơ. 
7 Đã chuyển đến nhân dân nhận thông báo thuế 38 trường hợp (đã nộp thuế được 06 trường hợp) 
8 Trong đó đất ở 12.592,4m2 Đất nông nghiệp diện tích: 377.984,5m2 
9 Trong đó đất ở 1.030m2 Đất nông nghiệp diện tích: 11.959,3m2 
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3. Quản lý, bảo vệ rừng: 

Hoàn thiện Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định công bố hiện trạng 

rừng năm 2021 trên địa bàn huyện. 

Kết quả theo dõi diễn biến rừng trong năm:  

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp: 3.310,78 ha; Diện tích đất có rừng: 

1.496,5ha; Độ che phủ rừng đạt tỉ lệ: 14,46%. 

Kết quả diện tích rừng tự nhiên giảm 1,592 ha(10) . 

Công tác giao khoán rừng năm 2022: 17 hộ/488,37 ha  

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng:12 đợt 

tại 03 thôn. Ia Jol; Ia Brel; thôn 6 có 306 lượt người tham dự. 

Kết quả vận động trồng rừng đến nay: có 02 hộ đăng ký với diện tích 7,2ha; 

Trồng cây phân tán: 02 ha (Tương đương: 2.000 cây);Trồng rừng ngoài quy 

hoạch: 01 hộ/3,9 ha (Cây gáo vàng). 

Thành lập, củng cố kiện toàn: BCH PCCCR, Tổ kê khai đất lâm nghiệp bị lấn 

chiếm và tổ tuyên truyền vận động trồng rừng theo đúng quy định (11). 

Công tác xây dựng kế hoạch kê khai và tuyên truyền vận động nhân dân trồng 

rừng, kế hoạch-phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 được triển khai 

hiệu quả. 

Tổ chức tuần tra bảo vệ rừng 15 đợt, phát hiện và xử lý 11 vụ(12). Đã xử lý vi 

phạm 05 vụ (04 vụ vi phạm hành chính(13), 01 vụ hình sự; Chưa xử lý 06 vụ(14).  

Thu tiền nộp phạt ngân sách nhà nước: 44.500.000đ(15). 

Công tác bảo tồn động vật hoang dã: trên địa bàn xã có 01 hộ gây nuôi 208 cá 

thể Dúi mốc có hồ sơ hợp pháp theo quy định. 

- Rà soát đăng ký nhu cầu hỗ trợ cây xanh trồng rừng của địa phương giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã. Trong đó: Tổng Số lượng: 42.800 cây, chủng loại:  

cây bạch đàn(16) 

4. Công tác quản lý khu vực chợ: Khu vực chợ tạm hoạt động bình thường. 

Thu thập hồ sơ phối hợp đối thoại các tiểu thương chợ. Phối hợp cùng phòng Kinh 

Tế hạ tầng huyện triển khai lấy ý kiến nhân dân và các tiểu thương về quy hoạch 

khu vực chợ  

 

 

 
10 Diện tích rừng tự nhiên theo Quyết định 527 của UBND tỉnh:1.496,08 ha. Diện tích rừng tự nhiên đến thời điểm 

hiện nay: 1.496,5 ha. 
11 Tổ công tác Kê khai đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để vận động trồng rừng năm 2022 gồm 27 thành viên, do đc PCT 

UBND xã làm tổ trưởng; BCH phòng cháy chữa cháy rừng gồm 13 thành viên; Tổ rà soát dự án trồng rừng sản xuất: gồm 05 

thành viên; Tổ công tác rà soát, xử lý các trường hợp xâm canh, lấn chiếm canh tác khu vực đất Lê Khanh giao địa phương quản 

lý gồm 10 thành viên. 
12 Vận chuyển 05 vụ, tàng trữ lâm sản 04 v, phá rừng 01 vụ, lấn chiếm rừng 01 vụ. 
13 Chuyển Hạt kiểm lâm xử lý 03 vụ, UBND xã xử lý 01 vụ. 
14 Tàng trữ lâm sản 04 vụ, vận chuyển lâm sản 01 vụ. 
15 Chuyển Hạt kiểm lâm thu nộp phạt: 42.500.000đ, UBND xã thu nộp phạt 2.000.000đ 

16 Trong đó: cây bạch đàn cấy mô, sao đèn, Dầu rái, Xà cừ:  Năm 2022 10.700 cây;  Năm 2023 10.700 

cây;  Năm 2024 10.700 cây; Năm 2025 10.700 cây. 
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5. Công tác Tài chính ngân sách:  

Đảm bảo kinh phí chi trả chế độ trực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội cho lực lượng công an, xã đội và các Tổ phụ trách tại các thôn, làng;  

Thăm tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ nghỉ hưu, gia đình có thanh 

niên nhập ngũ, đang tại ngũ và các khoản chi hoạt động đảm bảo tết số tiền 

125.325.000 đồng. 

Tổng thu ngân sách đến thời điểm hiện nay: 9.608.141.608đ4(17) đạt 121,78 

% so với kế hoạch. Trong đó thu trên địa bàn: 3.510.706.599 đ đạt 196%, Thu bổ 

sung cân đối: 6.097.435.009đ đạt 100 %. 

Tổng chi ngân sách: 7.691.869.170(18) đạt 98 % 

6. Xây dựng NTM: Tiếp tục duy trì và nâng cáo chất lượng các tiêu chí xã 

NTM và thôn Kênh Săn, Kênh Hmek Nông thôn mới. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị và 

được UBND huyện công nhận thôn Phú Bình đạt chuẩn NTM năm 2021 theo 

 
17  

STT NỘI DUNG THU Dự toán năm Thực hiện SS % 

TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ           7.889.435.009            9.608.141.608        121,78  

A THU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ           1.792.000.000            3.510.706.599             196  

I Các khoản thu 100%              862.000.000            2.151.811.077             250  

1 Thuế môn bài, phí lệ phí                  59.000.000                  54.964.750                93  

2 Thuế thu nhập cá nhân                 750.000.000             1.956.450.664              261  

4 Thu phạt ATGT                     8.000.000                                 -                  -  

5 Thu khác                  45.000.000                137.129.598              305  

6 thuế từ đất SXKD phi nông nghiệp                     3.266.065    

II 

Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ 

%              930.000.000            1.358.895.522  
           146  

1 Thuế GTGT                240.000.000                151.300.718                63  

2 Lệ phí trước bạ                 190.000.000                361.188.004              190  

3 Thu tiền sử dụng đất                500.000.000                846.406.800              169  

B THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI           6.097.435.009            6.097.435.009             100  
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Nội dung chi Dự toán giao đầu năm Thực hiện chi trong năm 
So  

sánh (%) 

Ban chỉ huy quân sự xã 509.631.300 509.631.300 100 

Ban công an xã 471.648.139 471.648.139 100 

Y tế thôn bản 107.280.000 64.368.000 60 

Văn hóa thông tin 34.376.280 34.376.280 100 

Thể dục thể thao 35.000.000 35.000.000 100 

Hội đồng nhân dân 451.813.820 451.813.820 100 

Ủy ban nhân dân 3.108.270.204 3.005.198.000 97 

Đảng ủy xã 1.140.176.843 1.140.176.843 100 

Đoàn thanh niên xã 317.062.182 317.062.182 100 

Hội phụ nữ xã 340.216.782 340.216.782 100 

Hội Nông dân xã 348.154.352 348.154.352 100 

Hội cựu chiến binh xã 356.544.970 356.544.970 100 

Ủy ban mặt trận xã 535.162.502 533.162.502 100 

Hội chữ thập đỏ 28.608.000 28.608.000 100 

Hội người cao tuổi 55.908.000 55.908.000 100 

Tổng cộng 7.839.853.374 7.691.869.170 98 
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Quyết định số:211/QĐ-UBND ngày 01/3/2022. Rà soát số liệu bộ chỉ số theo dõi 

nước sinh hoạt đánh giá nước sạch nông thôn năm 2021. Số hộ gia đình sử dụng 

nước HVS 2864/2891 hộ tỷ lệ sử dụng nước HVS 98,44%, Số hộ sử dụng nước 

sạch 2864/2891 hộ tỷ lệ sử dụng Nước sạch 98,44%. 

Rà soát, đầu tư xây dựng NTM thôn Phú An đến thời điểm hiện nay 18/19 

tiêu chí và rà soát thôn kênh săn NTM kiểu mẫu 3/10 tiêu chí. Tổ chức hội nghị 

chuyên đề Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về NTM năm 2022: Số tiêu chí đạt chuẩn 

nông thôn mới: 10/19 tiêu chí19.  Số tiêu chí chưa đạt chuẩn: 11/19 tiêu chí20.  

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí về NTM năm 2023: Phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2023 là 12/19 tiêu chí21. Số tiêu chí chưa đạt chuẩn: 6/19 tiêu 

chí22.  

7. Xây dựng cơ bản: Tiến hành đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Phú 

Bình, đến nay đạt khoảng 70% tiến độ thi công, kinh phí 400.000.000(nhân dân 

đóng góp: 200.000.000đ). Triển khai làm đường giao thông nông thôn đã hoàn 

thành đưa vào sử dụng: đường tại thôn Phú Bình chiều dài: 610m, kinh phí: 

744.000.000đ (nhân dân đóng góp: 230.000.000đ); đường tại thôn Phú An: 

1.116m, kinh phí 1.360.000.000đ (nhân dân đóng góp:390.000.000đ); đường tại 

thôn 6, chều dài 500m, kinh phí:600.000.000đ(nhân dân đóng góp:180.000.000đ). 

Lập hồ sơ đề nghị xây mới hội trường thôn Phú An. 

II. Về Văn hóa xã:  

1. Giáo dục: Các trường thường xuyên tuyên truyền, vận động thực hiện 

chủ trương, đường lối của đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định 

của nghành, của địa phương. Làm tốt công tác giáo dục thể chất, giáo dục đạo 

đức, kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc quan 

điểm giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức học sinh, đặc biệt quan tâm 

tới giáo dục pháp luật và phòng chống bạo lực học đường, thực hiện tốt ATGT. 

Thường xuyên tổng vệ sinh trường lớp phòng, chống dịch. Tuyên truyền 

vận động học sinh tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức dạy, học 

theo hướng dẫn của chuyên môn ngành dọc. Tiếp tục duy trì điểm trường xanh 

sạch, đẹp. Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 và khai giảng năm học 2022-

2023 theo đúng lịch của cấp trên (23) 

 
19 Gồm: tiêu chí số 03-Thủy lợi và Phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 04-điện; Tiêu chí số 6- cơ sở vật chất văn hóa; 

Tiêu chí số 07- hạ tầng thương mại; Tiêu chí số 8- thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 10 – thu nhập; Tiêu chí số14- Giaó dục 

và đào tạo; Tiêu chí 16- văn hóa; Tiêu chí số 18- Hệ thống chính trị; Tiêu chí số 19- quốc phòng và an ninh). 
20 Gồm: tiêu chí số 01 - Quy hoạch; Tiêu chí số 02- giao thông; Tiêu chí số 05 –trường học;Tiêu chí số 09- nhà ở dân 

cư;; Tiêu chí số 11- hộ nghèo; Tiêu chí số 12 – lao động; Tiêu chí số 13- tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu 

chí số 15- y tế; Tiêu chí số 17- Môi trường và an toàn thực phẩm. 
21 Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới: 13/19 tiêu chí. (gồm: tiêu chí số 01 - Quy hoạch; tiêu chí số 03-Thủy lợi và 

Phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 04-điện; Tiêu chí số 6- cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 07- hạ tầng thương mại; Tiêu chí 

số 8- thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 09- nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 – thu nhập; Tiêu chí số 12 – lao động; Tiêu chí 

số14- Giaó dục và đào tạo; Tiêu chí 16- văn hóa; Tiêu chí số 18- Hệ thống chính trị; Tiêu chí số 19- quốc phòng và an ninh. 
22 Gồm: Tiêu chí số 02- giao thông; Tiêu chí số 05 –trường học; Tiêu chí số 11- hộ nghèo; Tiêu chí số 13- tổ chức sản 

xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 15- y tế; Tiêu chí số 17- Môi trường và an toàn thực phẩm. 
23 Số liệu tổng kết năm học 2021-2022: 

TT Tên trường Tổng số HS Tỷ lệ duy trì sĩ 

số 

Tỷ lệ HS giỏi, 

tiên tiến 

Tổng HS Hoàn 

thành cấp học 

1 THCS Trần Phú 1051 98,04 41,2 222 
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2.  Y tế: Đảm bảo chế độ trực, khám chữa bệnh cho nhân dân tại trạm. 

Thực hiện đúng các chương trình y tế theo chuyên môn. Tiếp tục triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống sốt xuất huyết. Nhận và 

cấp 6.550 mùng cho nhân dân phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Đến thời điểm 

hiện nay trên địa bàn xã có 138 người bị sốt xuất huyết. Đã triển khai phun hóa 

chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại thôn Phú Bình, Phú An, Kênh Hmek, 

Kênh Săn, Thôn 624. Tuyên truyền vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh khuôn viên 

nhà ở để phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn xã. 

3. Công tác phòng, chống dịch Covid: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan 

điểm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chi đạo quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh, huyện  về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đầu năm 2022 đến nay UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác 

phòng chống dịch theo hướng dẫn của cấp trên cũng như tình hình hình thực tế 

của địa phương25  

Từ ngày 01/01/2022 đến nay Tổng số: F0 trên địa bàn: 600, đã chữa khỏi 600 

ca. 

Triển khai tiêm Vacxin theo kế hoạch của cấp trên đúng quy định.   

4. Văn hoá thông tin-TDTT: Đăng bài trên trang thông tin điện tử xã, 

tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh và tại các 

thôn làng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa khu dân cư ”; tuyên truyền, vận động bà con nhân dân 

trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc chào mừng 

tết nguyên Đán Nhâm Dần và các ngày lễ, hội. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao 

xã lần thứ VI năm 2021 với 05 môn/11 nội dung thi đấu gồm các môn: Bóng 

 
2 T’H Nguyễn Văn Cừ 957 100% 37,7 178 

3 T’H Kim Đồng 905 99,3 25 170 

4 Mẫu giáo 1/6 580 100 45 326 

Số liệu khai giảng năm học 2022-2023: 

TT Tên trường Tổng số CB, 

GV, NV 

Tổng số 

lớp 

Tổng số HS HS Nữ HS ĐB DTTS 

1 THCS Trần Phú 39 24 1047 526 343 

2 T’H Nguyễn Văn Cừ 32 27 959 437 318 

3 T’H Kim Đồng 43 32 900 441 730 

4 Mẫu giáo 1/6 (Bao gồm 

cả 06 lớp tư thục) 

30 19 613 314 339 

 
24 Trong đó thôn: Phú Bình, Phú An đã phun 03 đợt; Kênh Săn, Kênh Hmek phun 03 đợt. 
25 Thành lập và kiện toàn Tổ rà soát công dân tiêm Vacxin theo Quyết định số:02/QĐ-UBND ngày 12/01/2022, 

Quyết định số:08/QĐ-UBND ngày 02/3/2022; Tổ Kiểm tra cơ sở vật chất đối với công dân thực hiện biện pháp 

cách ly y tế tại nhà tại Quyết định số:05/QĐ-UBND ngày 21/02/2022, Quyết định số:07/QĐ-UBND 

ngày28/02/2022 ; kiện Toàn Tổ Phản ứng nhanh của xã Quyế định số:03/QĐ-UBND ngày 11/02/2022; Ban hành 

Kế hoạch phòng chống dịch năm 2022 số:01/KH-BCĐ ngày 28/02/2022. 
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chuyền, kéo co, đẩy gậy, Việt dã, cờ tướng26 .Tổng kinh phí: 58.000.000đ (Mỏ đá 

Bách Long ủng hộ 4.000.000đ). 

Thành lập đoàn tham gia đại hội thể dục thể thao huyện Chư Pưh lần thứ III 

năm 2021 với 10 môn/23 nội dung. Đạt giải 3 toàn đoàn. 

Phối hợp cùng phòng Văn hóa thông tin trang trí phục vụ đoàn Đam San về 

chiếu phim tại thôn Puối Lốp. 

 Lập kế hoạch làm trụ cờ dọc 02 bên đường quốc lộ 14 ước tổng kinh phí: 

43.760.000đ27 

5. Chính sách xã hội:  

Hoàn thiện hồ sơ cấp 1.951 thẻ BHYT cho các đối tượng năm 2022: hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, BTXH, Người có công theo quy định. Rà soát lập danh sách 

hỗ trợ 339 thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo từ 1/7/2022. 

Thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội theo quy định. Giải quyết các hồ sơ 

BTXH bằng hệ thống dịch vụ công tại một cửa28. 

Rà soát đối tượng Người có công điều dưỡng tại nhà và ngoại tỉnh năm 

2022 có 10 đối tượng29:  

Lập danh sách hỗ trợ nhà ở và tặng sổ tiết kiệm cho 02 đối tượng thân nhân 

liệt sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 01 gia đình cấp lại bằng “ Tổ quốc ghi 

công” 

Rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch đề nghị các cấp thăm và tặng quà 

các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu theo quy định30.  

Nhận và cấp hỗ trợ gạo cứu đói nhân dịp Tết Nhâm dần cho 105 hộ/460 khẩu với 

6.900 kg;  Đói giáp hạt 89 hộ/416 khẩu, 6.240kg gạo. Đã cấp phát cho tất cả các hộ dân. 

Xây dựng kế hoạch giảm nghèo cuối năm 202231  

Rà soát và  bổ sung 15 hộ/54 khẩu là hộ nghèo, 66/259 hộ làm nông nghiệp 

có mức sống trung bình theo quy định. Rà soát và hoàn thiện 01 hồ sơ hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo 

Thống kê có 833 lao động đi làm ăn xa tại các tỉnh thành trên cả nước. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thăm tặng quà cho 52 đối tượng thuộc gia 

đình chính sách Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương Binh liệt sỹ năm 2022. 

Tổng kinh phí 10.400.000 đồng (Mười triệu, bốn trăm nghìn đồng) 

 
             26 Kết thúc đại hội, Ban tổ chức đã trao 84 huy chương(vàng, bạc, đồng) và 04 giải toàn đoàn (Giải nhất toàn đoàn thuộc 

về thôn Phú An). 
27 Nhân dân đóng góp: 32.820.000đ (ba mươi hai triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng chẵn), UBND xã hỗ trợ: 

10.940.000đ (Mười triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)  
28 Người cao tuổi: 03 hồ sơ; khuyết tật: 10 hồ sơ; Mai táng phí: 22 hồ sơ, đơn thân nuôi con nhỏ: 11 hồ sơ, 

trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo 03 hồ sơ. 

         29 7 đối tượng nhận tiền điều dưỡng tại nhà, mỗi đối tượng 1.461.600 đồng , 3 đối tượng điều dưỡng tập trung ngoại tỉnh 

tại Đà Nẵng vào tháng 7/2022. 
30 Chủ tịch nước tặng 23 suất, Tỉnh tặng: 23 suất ; Huyện tặng 32 suất ; Xã tặng 158 suất  

     31 toàn xã giảm 45 hộ nghèo, tương ứng giảm 1,72 %. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,66% xuống còn 10,94%. Hộ nghèo 

cuối năm 2022 là 321 hộ. Số hộ cận nghèo cuối năm 2022 giảm 13 hộ tương ứng giảm 0.62%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 

12,18% xuống còn 11.56%. 
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Phối hợp với Phòng Lao động TB&XH huyện hoàn thành 01 hồ sơ hỗ trợ 

01 nhà ở cho 01 hộ nghèo tại thôn Ia Jol. 

Hoàn thiện 01 hồ sơ can thiệp cho 01 trẻ em bị hiếp dâm tại thôn Puối Lốp. 

Lập danh sách và cấp phát tiền điện cho 366 hộ nghèo. Mỗi hộ 165.000/ 

quý/03 quý32.  

- Điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022 kết quả: 321 hộ nghèo 

347 hộ cận nghèo. 

Rà soát các hộ có khả năng đói trong dịp Tết Nguyên Đán Qúy Mão 2023 và 

giáp hạt 202333  

Rà soát đối tượng được Nhà nước hỗ trợ 100% mức  đóng do Phòng Lao 

động TBXH huyện quản lý để gia hạn thẻ cho năm 2023: 934 thẻ34.  

Điều tra nguồn cầu lao động trên địa bàn xã: 06 doanh nghiệp. 

6. Hội người cao tuổi: Thường xuyên vận động kết nạp hội viên, xây dựng 

quỹ hội, thăm viếng các cụ bị ốm đau, gia đình có người già bị qua đời. Tổng số 

hội viên:769 cụ. Tổ chức mừng thọ 66 cụ đạt độ tuổi: 60, 65,70, 75, 80, 85, 90, 95, 

100. Phối hợp cùng bệnh viện mắt Cao Nguyên Gia Lai tổ chức khám và phẫu 

thuật mắt cho các cụ cao tuổi miễn phí: 88 cụ (Phẫu thuật mắt 30 cụ, tặng kính 

cận: 58 cụ.  

7. Hội chữ thập đỏ: Tổng hội viên: 512. Phối hợp cùng các ban ngành 

đoàn thể xã vận động hội viên và nhân dân phòng chống dịch. Phối hợp và tiếp 

nhận 5 đoàn từ thiện tổng trị giá là 147.500.000đ. 

III. Nội chính: 

1.Quốc phòng quân sự địa phương:  

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ thường xuyên, trực chỉ huy đảm bảo tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết nguyên đán và 

các đợt cao điểm. 

Xây dựng LLDQ năm 2022 tổng 106/106 đ/c đạt 100% so với kế hoạch giao 

và đạt tỷ lệ 0,85% so với dân số, chất lượng35.  

- Giao quân năm 2022 là 28/28 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu. 

- Tổ chức đón và gặp mặt quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2022 

quân số 18 đ/c. 

- Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 được 108/108 công dân.  

- Tổng thực lực năm 2022 là  531 công dân. Đã tiến hành họp xét duyệt 

chính trị, xét duyệt thực lực, kết quả có 153 công dân đủ điều kiện sơ khám sức 

khỏe NVQS năm 202336.  

 Công tác GDQP&AN 

 
32 Tổng cộng: 241.560.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng). 

 33 Đói tết 98 hộ/378 khẩu, đói giáp hạt 92 hộ/373 khẩu. 

                 34 Trong đó: DTTS và người sống tại vùng KTĐBKK: 645 thẻ, đối tượng khác 329 thẻ. 
35 Nữ 10 đ/c chiếm 9,5%, được biên chế: Ban CHQS xã là 05đ/c, Trung đội DQCĐ 28đ/c, lực lượng DQBC 37đ/c, 

DQTC 36đ/c. 

 
36 Đề nghị gọi khám sức khỏe NVQS 112 công dân, đã khám 95 công dân, đủ điều kiện 34 công dân, đề nghị khám 

bổ sung 17 công dân. 
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UBND xã đã chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN hoạt độngđúng theo quy chế đề 

ra, ban hành quyết định kiện toànHội đồng GDQP&AN xã. 

Hội đồng GDQP&AN xã đã quán triệt quy chế hoạt động của Hội đồng, 

xây dựng KH phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho các thành viên Hội 

đồng; xây dựng kế hoạch công tác GDQP&AN năm; họp Hội đồng theo quy chế 

đã đề ra; thường xuyên cũng như đột xuất khi có nhiệm vụ. 

Kết quả bồi dưỡng kiến thức QP&AN: đối tượng 4 tham gia 6/1037. 

Hội đồng GDQP&AN xã đã kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với giáo 

dục, nâng cao nhận thức cho toàn dân về nhiệm vụ GDQP&AN, ý thức trách 

nhiệm của công dân về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bằng các hình thức tuyên truyền 

lồng ghép ở các buổi họp thôn, làng, các buổi tuyên truyền pháp luật, phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

 Công tác tập huấn, huấn luyện:UBND xã đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo Ban CHQS xã trong công tác tập huấn, huấn luyện các đối tượng hàng năm. 

Chỉ đạo xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản, kế hoạch huấn luyện năm 2022. Cử 

các đối thượng tham gia tập huấn, huấn luyện đúng, đủ thành phần quy định.  

Tham gia tập huấn BCH: 4/4. 

Tham gia tập huấn cán bộ at, bt, TĐT tại huyện quân số: 19/21 đ/c 

- Tổ chức huấn luyện LLDQ năm nhất quân số tham gia 27/27, kết quả 

kiểm tra đơn vị đạt khá. 

Huấn luyện năm 2-4 quân số tham gia 36/40, kết quả kiểm tra đơn vị đạt 

khá. 

Tham gia hội thi, hội thao đạt 01  giải nhất, 01 giải ba38  

 Xây dựng nền nếp chính quy 

UBND xã đã quan tâm đến việc xây dựng chính quy của Ban CHQS xã. 

Hiện nay Ban CHQS xã có nhà làm việc riêng gồm 04 phòng, hệ thống biển bản 

chính quy đã được làm mới theo hướng dẫn. 

Năm 2022, UBND xã đã đầu tư sơn mới nhà làm việc của Ban CHQS xã. 

Kinh phí 10.000.000 đ. 

 Công tác Đảng, công tác chính trị: Về chất lượng chính trị: Đảng viên trong 

LLDQ 16 đ/c, đạt 15,1% so với tổng quân số. 

Chi bộ quân sự có 09 đảng viên, đoàn viên 89 đ/c đạt 83,9% so với tổng 

quân số. 

 Tổ chức xét duyệt chính trị trong dân quân năm 2022: loại 1= 85đ/c, đạt 80,2%; 

loại 2= 21đ/c, đạt 19,8%;  không có loại 3.  

Tổ chức tặng quà và tiễn chân 28 thanh niên lên đường nhập ngũ trị giá 

8.400.000đ và 18 sổ tiết kiệm với số tiền 500.000đ/ sổ, Ban CHQS xã phối hợp 

với các ngành, đoàn thể thường xuyên động viên thăm hỏi gia đình các đ/c quân 

nhân đang tại ngũ vào các dịp lễ tết trong năm. 

 
37 Đến nay tổng số đối tượng 3: 08 đồng chí, đã bồi dưỡng 08 đồng chí;, tổng số đối tượng 4: 120đ/c, đã bồi dưỡng 

116, chưa bồi dưỡng 04. 

            38 Tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động đạt giải nhất toàn đoàn. Tham gia Hội thi pháp luật về dân quân tự 

vệ cấp huyện, quân số tham gia 03 đồng chí(Chính trị viên, CHT, PCHT). Đạt 01 giải ba cá nhân (CTV).  
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Công tác hậu cần, kỹ thuật:  Bảo đảm hậu cần, tài chính39 

Phối hợp kiểm lâm địa bàn kiểm tra rừng 10 đợt, thời gian 20 ngày, quân 

số:02 đ/c /01 ngày. 

2. Tình hình ANCT-TTATXH:  

ANCT: Trong năm ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp 

+ An ninh nông thôn: Không xảy ra (Tồn đọng năm 2021: 02 vụ40)  

+ An ninh tôn giáo: xảy ra 01 vụ (xây dựng, cơi nới xảy ra tại họ đạo Đa 

Minh. 

+ Đối tượng quản lý giáo dục tại cộng đồng: 02 đối tượng (A: 01 ĐT, B: 01 

ĐT) 

  Tình hình TTATXH: 

 * Tình hình TTXH: Trong năm xảy ra 10 vụ, xã xử lý 01 vụ (đã xử lý), 

chuyển huyện 09 vụ, (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2021), trong đó: phạm pháp 

hình sự: 05 vụ (Cố ý gây thương tích 01 vụ, trộm cắp tài sản 03 vụ, đánh bạc 01 

vụ). 05 vụ việc khác: 01 vụ khai thác cát trái phép, 01 vụ cháy rẫy điều, 01 vụ trộm 

cắp tài sản, cố ý gây thương tích 01 vụ, 01 vụ Tiếp nhận đơn tố cáo lừa đảo tài sản. 

* Tình hình trật tự an toàn giao thông: 

 - Trong năm 2022 trên địa bàn xã Ia Le xảy ra: 06 vụ va chạm giao thông 

làm bị thương 06 người, 02 người chết (tăng 01 người chết, giảm 01 người bị 

thương so với cùng kỳ năm 2021). Các vụ va chạm và tai nạn Công an xã chuyển 

Công an huyện giải quyết.  

 - Kết quả công tác tuyên truyền: Tổ chức phát động phong trào toàn dân 

BVANTQ và tuyên truyền pháp luật: 29 buổi với khoảng 3.500 người tham dự; 

Tuyên truyền trên mạng xã hội: 60 bản tin với hơn 30.000 lượt tương tác. 

 - Tuần tra kiểm soát 125 lượt, phát hiện 59 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 

16 trường hợp, lập biên bản 43 trường hợp, ra quyết định xử phạt VPHC: 43 

trường hợp với tổng số tiền: 22.250.000đ (hai mươi hai triệu hai trăm năm 

mươi ngàn đồng).  

* Công tác QLHC về TTATXH: 

 Tổng số hộ: 3.019 hộ/13.652 khẩu. Đăng ký thường trú: 310 trường hợp; 

điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL cư trú: 42 trường hợp; xác nhận thông 

tin về cư trú: 94 trường hợp; xóa đăng ký thường trú: 03 trường hợp; tách hộ: 03 

trường hợp; đăng ký tạm trú: 33 trường hợp. 

 
39 Chi cho công tác huấn luyện: 92.836.800 đ; Mua, làm mô hình học cụ huấn luyện: 5.000.000 đ; Chi chính sách hậu 

phương: Tặng quà quân nhân xuất ngũ: 9.000.000 đ; Tiễn chân thanh niên lên đường nhập ngũ: 8.400.000 đ 
40 1 vụ liên quan Điện gió, 01 vụ liên quan chợ Ia Le 
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 Thực hiện công tác làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Phối hợp 

Công an huyện Cấp Căn cước công dân trên địa bàn xã. 

 Trong năm 2022 Công an xã đã tuần tra kiểm soát, kiểm tra hộ tịch hộ khẩu 

26 đợt phát hiện 02 trường hợp không đăng ký tạm trú, nhắc nhở 02 trường hợp. 

Xử phạt 18 trường hợp đăng ký sinh quá hạn, số tiền: 3.800.000đ. 

3. Công tác Tư pháp-Hộ tịch: Chứng thực hợp đồng giao dịch 184 trường 

hợp; chứng thực chữ ký 37 trường hợp; hợp đồng thế chấp: 03,  chứng thực sao y 

bản chính 1.800 trường hợp; văn bản thỏa thuận chia di sản thừa kế: 04; đăng ký 

khai sinh 105 trường hợp; đăng ký kết hôn 42 trường hợp; đăng ký khai tử 22 

trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 53; Văn bản thừa kế: 02. Tiếp nhận đơn 

thư: 15 đơn (02 đơn chuyển từ năm 2021), hòa giải thành 02, hòa giải lần 1, lần 2: 

08 đơn, đang xác minh 02, chuyển tòa: 03 đơn. 

 4. Cải cách hành chính: Thường xuyên áp dụng các biểu mẫu theo hệ 

thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn  ISO 9001:2008. Trong năm, tiếp nhận qua hệ 

thống một cửa điện tử: 755 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch, chứng thực, đất 

đai trong đó, giải quyết đúng hạn: 755, trễ hạn 08(đã ban hành thư xin lỗi công 

dân). 

TT Lĩnh vực 

Tổng HS tiếp 

nhận 

Đã giải quyết Đang giải 

quyết 

 

Ghi 

chú 
Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

1 
Chứng 

thực 
243 

60 

 

199 04 0 0 

 Bảo trợ 1 1   
 

 Đơn thư 8 8   
 

2 TP-HT 481 282 04 0 
 

3 Đất đai 22 19   
 

Tổng cộng 503 500 03 0 
 

 

5. Dân tộc- Tôn giáo: Trên địa bàn xã có 18 dân tộc đang sinh sống và 04 

tôn giáo chính. Thường xuyên tuyền truyền các chủ trương của đảng và pháp luật 

nhà nước đến với mọi người dân.. 

Lập danh sách người úy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tập huấn tại 

tỉnh 02 đợt: 09 người. Danh sách người uy tín khu vực III thôn ĐB DTTS đặc biệt 

khó khăn đề nghị hỗ trợ: 01 người.  

Tổ chức thăm hỏi tặng quà tại chùa Linh hưng và chi hội Plekẽn nhân dịp 

tết nguyên đán. 

 An ninh tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không phát hiện vụ việc 

nào phức tạp liên quan đến tôn giáo. Các tôn giáo trên địa bàn thực hiện chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các vị chức sắc và đồng bào có đạo đã 

ngày càng hòa nhập vào cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời đẹp đạo", "đồng hành cùng dân 

tộc". Phát huy được tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo, giữa người có đạo và 
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không có đạo, giúp đỡ nhau trong sản xuất và cuộc sống. Tuy nhiên bên cạnh đó, 

có 01 điểm nhóm “Tin Lành Truyền Giảng Phúc Âm” tại thôn Puối Lốp và Ia Bia 

chưa được được chính quyền cho phép nhưng vẫn tổ chức sinh hoạt. 

6. Xây dựng chính quyền: Tổ chức họp đề nghị chuyển xếp ngạch lương 

03 cán bộ, công chức từ ngạch 01a.003 lên 01.003 (PCT HĐND xã, Văn phòng-

Thống kê, Văn hóa-Xã hội). Đề nghị nâng bậc lương thường xuyên: 04 cán bộ, 

công chức. Lập danh sách 01 công chức đủ điều kiện luân chuyển theo Nghị định 

58/NĐ-CP (Địa chính-Xây dựng). Xây dựng kế hoạch phối hợp cùng UBMT TQ 

xã tổ chức bầu cử trưởng thôn nhệm kỳ 2022-2025 đúng theo hướng dẫn của cấp 

trên. Kết quả bầu cử đã bầu ra 12 trưởng thôn của 12 thôn, làng41. Bảo đảm các 

điều kiện phục vụ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công. Tiếp nhận 01 

công chức Văn phòng Thống kê. Phối hợp cùng các phòng ban của huyện giải 

quyết chế độ đối với ông Hoàng Hữu Chung, nguyên PCT UBND xã. Hoàn thiện 

thủ tục đề nghị HĐND xã và UBND huyện bãi nhiệm 01 PCT UBND xã do vi 

phạm pháp luật. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Những kết quả đã đạt được 

-Về kinh tế:  Trong năm qua, UBND xã đã phối hợp cùng cấp trên hướng 

dẫn nhân dân gieo trồng kịp thời vụ, triển khai các chương trình liên kết sản xuất 

giữa các hợp tác xã, công ty và nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng so với 

cùng kỳ năm trước. Tổ chức đăng ký cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân đạt kế 

hoạch đề ra. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính về đất 

đai, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Tổ chức tuyên truyền phòng cháy 

chữa cháy rừng, kiểm tra xử phạt đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm 

về quản lý bảo vệ rừng. Công tác thu trên địa bàn đạt và vượt so với kế hoạch đề 

ra, đảm bảo công tác chi ngân sách. 

Về VHXH: Công tác huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường năm học 

2022-2023 đạt 99,2%. Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt 

động dạy và học. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được coi trọng. Nhận 

và cấp các mặt hàng chính sách đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng. Tuyên 

truyền kịp thời các chủ trương của đảng, pháp luât của nhà nước đến tận người 

dân. Tổ chức thành công đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ VI năm 2021. 

-Về nội chính: Các tệ nạn xã hội luôn được phát hiện kịp thời và xử lý 

nghiêm. Quốc phòng quân sự địa phương luôn được đảm bảo giữ vững. Chế độ 

trực SSCĐ được duy trì tốt khi có tình huống xảy ra. Giao quân đạt chỉ tiêu 100%. 

Tình hình ANTT ổn định, được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, 

hình thành các “điểm nóng”, các chỉ tiêu trong năm đều hoàn thành. Công tác cải 

cách hành chính ngày càng được quan tâm: Văn bản ban hành tương đối đúng về 

thể thức, đảm bảo nội dung và số lượng, công khai hoá các thủ tục hồ sơ theo cơ 

chế “một cửa”. Tổ chức hòa giải thành một số đơn thư kiến nghị của nhân dân. Tổ 

 
41 Trong đó: 05 THCS, 07 THPT. Dân tộc kinh: 05, dân tộc khác: 07. Tôn giáo: 01 công giáo. Bí thư chi 

bộ kiêm trưởng thôn: 11/12 đồng chí. 
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chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đúng theo chủ trương của Đảng. 

Đảm bảo các điều kiện phục vụ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

2. Những tồn tại cần khắc phục 

-Về kinh tế:   Thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến việc gieo trồng và 

chăm sóc mùa vụ. Bão số 2 ảnh hưởng đến kinh tế của nhân dân trên 

900.000.000đ đã hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng chưa được hỗ trợ.  Việc 

thu thuế ở các thôn, làng chưa triển khai đồng bộ, chưa triển khai được công tác 

thu quỹ phòng chống thiên tai. Công tác quản lý đất đai chưa được chặt chẽ, các 

tiểu khu thuộc xã quản lý, nhân dân vẫn lén lút mua bán, sang nhượng trái phép, 

tranh chấp đất đai giữa công ty và nhân dân chưa giải quyết dứt điểm. Chợ triển 

khai thi công chưa đúng tiến độ gây ảnh hưởng đến công tác quản lý của chính 

quyền địa phương. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên thế giới 

nói chung và Việt nam nói riêng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. 

Thôn Phú Bình đã có Quyết định của UBND huyện công nhận thôn đạt chuẩn 

Nông thôn mới nhưng chưa tổ chức ra mắt.  

-Về VHXH: Chất lượng học sinh chưa được đảm bảo, tỷ lệ học sinh thi lại 

vào cuối năm học vẫn còn, an ninh học đường chưa được quán triệt sâu dẫn đến 

tình trạng học sinh còn đánh nhau. Công tác xã hội, việc lập danh sách và cấp phát 

thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi còn sai sót tên, tuổi, năm sinh gây ảnh hưởng 

đến công tác khám chữa bệnh cho trẻ em trên địa bàn. Rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo theo phương pháp đa chiều nên còn gặp nhiều vướng mắc. Công tác vận 

động nhân dân treo cờ chào mừng các ngày lễ hội chưa được thường xuyên. 

 -Về Nội chính: Việc xử lý các trường hợp chống, trốn lệnh nghĩa vụ quân 

sự chậm, chưa dứt điểm. LLDQ tham gia huấn luyện chưa đạt 100%. Công tác 

phối hợp giữa BCH QS xã với các bộ phận liên quan chưa đồng bộ.  

Công tác tham mưu của Công an xã đôi khi còn chậm dẫn đến chưa giải 

quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, công tác phối hợp giữa 

Công an xã với hệ thống chính trị chưa được nhịp nhàng. Công tác kiểm tra nhân 

hộ khẩu chưa thường xuyên, tình hình dân di cư tự do vẫn còn. Các vụ phạm pháp 

hình sự giảm mạnh nhưng vẫn còn xảy ra như: trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý 

gây thương tích. Số người chết do tai nạn giao thông còn tăng so với cùng kỳ năm 

trước. Số vụ va quẹt giao thông, số thanh niên không chấp hành luật giao thông 

như không đội mũ bảo hiểm, chở quá người so với quy định còn nhiều.  

Chưa xử lý dứt điểm một số đơn thư kiến nghị. Công tác CCHC vẫn còn 

tình trạng trễ hẹn trả kết quả trên hệ thống quản lý điều hành. 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Lĩnh vực kinh tế:  

Chỉ đạo cho các thôn hướng dẫn nhân dân sản xuất vụ đông xuân 2022-

2023 và vụ mùa năm 2023 đúng lịch hướng dẫn của cấp trên. Phối hợp cùng 

UBND huyện, phòng Nông nghiệp cùng các ban ngành tăng cường tập huấn, 

hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày đạt năng 

suất, sản lượng cao, từng bước thay đổi nhận thức, tập quán canh tác lạc hậu. Chỉ 

đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ hàng hoá, nông sản trên địa bàn xã trong 
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điều kiện Covid-19. Chủ động đề phòng lũ quét, sạt lỡ đất, ngập úng cục bộ. Triển 

khai các giải pháp phòng, tránh, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước và các 

hiện tượng thời tiết cực đoan theo hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường vận động 

nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng mô hình sản xuất, liên kết với các 

hợp tác xã, công ty tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

 Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi quy mô tập trung, hộ gia đình ở các 

thôn, làng. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh đàn gia súc -gia cầm trên 

địa bàn xã. Đảm bảo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc -gia cầm.. Ngăn chặn và 

phát hiện kịp thời dịch bệnh ở đàn gia súc và gia cầm. 

Tiếp tục tổ chức đăng ký cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tiến hành 

lập các thủ tục giao đất cho nhân dân là đồng bào DTTS thiếu đất ở, đất sản xuất 

theo quy định của Pháp luật. Phối hợp thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời. 

Phối hợp cấp đất chợ và đất dịch vụ cho các đơn vị trúng đấu giá.Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ để cắm bản quy hoạch đất thao trường của xã. Phối hợp với cục đường 

bộ và các ngành liên quan xử lý lấn chiếm đất hành lang. 

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng. ngăn chặn và xử lý 

nghiêm minh các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp như: khai thác, vận chuyển, 

mua bán và sử dụng lâm sản trái pháp luật, phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm 

nghiệp. Bố trí kinh phí và nhân lực triển khai việc cắm mốc phân định ranh giới 

đất lâm nghiệp để thuận lợi cho việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Xây dựng 

phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2022-2023. 

Kiện toàn ban chỉ huy PCCCR, thành lập các tổ đội xung kích chữa  cháy rừng 

đưa vào hoạt động có hiệu quả. Tìm các đơn vị có thế mạnh về trồng rừng mời 

liên kết với người dân để trồng rừng và tiêu thụ sản phẩm từ rừng trồng. Tuyên 

truyền nhân dân tham gia bảo vệ rừng, vận động nhân dân trồng rừng trong và 

ngoài quy hoạch lâm nghiệp. nhằm nâng cao thu nhập cho người dân từ nghề 

rừng, nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn và cải thiện môi trường sinh thái. 

Tổ chức họp dân, công khai các khoản thu và tập trung triển khai đồng loạt 

công tác thu ngân sách theo chỉ tiêu. Đồng thời, hướng dẫn các thôn lập sổ theo 

dõi công tác thu, nhất là thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng làm đường tại các 

thôn.Lập kế hoạch làm đường giao thông nông thôn tại các thôn làng. Rà soát các 

hộ kinh doanh, các hộ xây dựng nhà ở, lập kế hoạch thu thuế đạt chỉ tiêu. 

2.Trên lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: Vận động trẻ em đến trường đạt chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. Tu sửa cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được đảm bảo 

hơn. Tuyên truyền vận động giáo viên, học sinh thực hiện tốt Luật ATGT. Nâng 

cao hơn  nữa chất lượng dạy và học, giảm tỷ lệ học sinh thi lại cuối năm. Đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch Covid khi đến trường. 

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong thời tiết chuyển 

mùa nhất là dịch bệnh tay, chân, miệng ở trẻ em, dịch sốt xuất huyết. Có kế hoạch 

khám và cấp thuốc cho nhân dân, nhất là các làng đồng bào DTTS. Đảm bảo tốt 

công tác tiêm phòng cho phụ nữ có thai và trẻ em. 

Phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể, hệ thống chính trị các thôn làng và 

toàn thể nhân dân chung tay phòng chống dịch Covid-19.  Truyên truyền nhân dân 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 Mũi 2, mũi 3, mũi 4 (Từ 12 tuổi trở lên). Phối hợp 
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cùng với cơ quan y tế  tăng cường kiểm soát việc kinh doanh sản phẩm có tác 

dụng hỗ trợ điêù trị Covid-19. Kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo 

và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống 

nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả. Chủ động bảo đảm nhân lực, cơ 

sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. 

Tiếp tục giải quyết các về chính sách xã hội cho các đối tượng năm 2023: 

Hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, người có công, … 

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và Pháp luật của Nhà nước, toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa khu dân cư. Tổ chức các hoạt động văn hoá -văn nghệ để kỷ niệm 

các ngày lễ, hội.  

3.Nội chính: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, 

trực cao điểm từ xã đến thôn, làng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng 

chiến đấu dài hạn; văn kiện sẵn sàng chiến đấu thường xuyên của xã.  

Xây dựng LLDQ đúng theo kế hoạch, chỉ tiêu cấp trên giao. Gắn với việc 

xây dựng đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội, thôn đội trưởng là đảng viên. 

Củng cố kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự hoạt động hiệu quả; chỉ đạo 

chặt chẽ công tác tuyển chọn, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, 

kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên chống, trốn lệnh khám sức 

khỏe, lệnh gọi nhập ngũ theo đúng quy định của pháp luật.  

Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính 

trị cho LLVT xã, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng cơ động, SSCĐ cho 

lực lượng. Tham gia tập huấn cán bộ, huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm đúng 

nội dung, thời gian, đạt 100% quân số theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng thực 

hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng Ban CHQS xã và lực lượng 

vũ trang xã vững mạnh. Tham gia hội thi, hội thao cấp huyện tổ chức đạt kết quả, 

bảo đảm an toàn.  

Có kế hoạch ngăn chặn các biểu hiện băng nhóm, các tệ nạn xã hội, gây rối, 

cờ bạc, số đề. Bảo đảm trực ANCT trong những ngày cao điểm. 

Thường xuyên nắm bắt các đối tượng cốt cán Tin lành và các đối tượng 

vượt biên được trả về địa phương. Phối kết hợp với các Đoàn thể, xây dựng kế 

hoạch phát động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường kiểm tra AN -CT 

trên địa bàn xã. Cảnh giác âm mưu “Diễn biến hoà bình” của bọn phản động, lợi 

dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo nhân dân nhẹ 

dạ cả tin. Tổ chức họp dân để kiểm điểm các đối tượng tham gia gây rối trên địa 

bàn và thường xuyên kiểm tra tình hình nhân hộ khẩu. 

Xây dựng kế hoạch thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền Pháp luật 

đến nhân dân; Đảm bảo làm tốt công tác chứng thực; công tác hộ tịch cho nhân 

dân;  

Đảm bảo công tác tiếp dân tại phòng làm việc “Một cửa”. Công khai hóa 

các thủ tục hồ sơ theo cơ chế “Một cửa”. Công khai về thu phí, lệ phí chứng thực 

hồ sơ, thời gian làm việc. Thành phần tiếp nhận và trả kết quả tại phòng làm việc 
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“Một cửa”. Lập sổ sách ghi chép đầy đủ; phiếu nhận hồ sơ,  phiếu từ chối nhận 

hồ sơ, phiếu hướng dẫn hồ sơ, phiếu chuyển hồ sơ. Áp dụng vận hành hệ thống 

quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Phối hợp với các ban ngành của xã tổ chức giải quyết dứt điểm các đơn thư 

khiếu kiện, kiến nghị của nhân dân.  

Thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ các điểm nhóm tin lành, các họ đạo trên 

địa bàn xã; tổ chức tuyên truyền Pháp luật đến nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện 

vọng của các giáo dân, đồng thời kiểm tra các đối tượng lén lút truyền đạo trái 

phép, có kế hoạch răn đe, giáo dục.  

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chuyên trách, công chức, những 

người hoạt động không chuyên trách của xã. Tổ chức tốt các hội nghị giao ban.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế -xã hội, QP-AN 

năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. UBND xã báo cáo Đảng ủy, 

UBND huyện biết theo dõi và chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND huyện Chư Pưh (B/c); CHỦ TỊCH 

 
Lê Thanh Việt 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- Đảng ủy, HĐND (B/c); 
- UBMTTQ xã (p/h); 

- CT, các PCT xã. 
- Lưu: VP TK xã. 
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PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU KT-XH NĂM 2022 VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo:163/BC-UBND, ngày  26 tháng 12 năm 2022) 
 

TT Danh mục ĐVT 

KẾ 

HOẠCH 

NĂM 

2022 

TH năm 

2022 

So sánh 

thực hiện 

so với 

KH (5/4) 

KH năm 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 

I KINH TẾ           

1 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 4,5 4,73 105 4,8 
Tổng giá trị sản xuất (Giá so sánh 2010) Tỷ đồng 577,05 581,34 100,74 616,00 

Trong đó: - Nông, lâm, thủy sản Tỷ đồng 206,97 207,56 100,29 218,00 

               - Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 178,66 181,25 101,45 198,00 

               - Thương mại - dịch vụ Tỷ đồng 191,42 192,52 100,57 200,00 

  

Cơ cấu ngành %         

Trong đó: - Nông, lâm, thủy sản % 35,87 38,00 105,95 35,39 

               - Công nghiệp, xây dựng % 30,96 31,40 101,42 32,14 

               - Thương mại - dịch vụ % 33,17 30,60 92,25 32,47 

2 Thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) triệu đồng 44 44,01 100,02 47 

3 Diện tích gieo trồng ha 4.407 4.407,0 100,00 4.480,3 

  tổng sản lượng lương thực Tấn 6656 6.694,4 100,58 7047,5 

4 Tổng đàn gia súc Con 17000 15.484 91 17000 

  Tổng đàn gia cầm Con 16000 16.728 105 17000 

5 Thu ngân sách trên địa bàn xã  Tỷ đồng 1.792 3.510 196 2.095 

  Trong đó: Thu nguồn sử dụng đất triệu đồng 500 846,000 169 400 

6 Chi ngân sách xã  Tỷ đồng 7.839 7.691 98,11 7.008 

  Trong đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất triệu đồng       288 

II CHỈ TIÊU VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI           

1 Dân số trung bình Người 13603 13540 99,54 13.702 

  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,30 1,20 92,31 1,20 

3 Số hộ nghèo hộ 366 366 100,00 321 

  Giảm hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành Hộ 45 45 100,00 40 

4 
Giáo dục - đào tạo 

- Duy trì đạt chuẩn phổ cập THCS, T'H đúng độ 

tuổi, mẫu giáo 05 tuổi 
% 100 100 100,00 100 

  - Duy trì sỉ số học sinh % 99 99,8 100,81 99 

  
- Xây dựng, duy trì trường chuẩn quốc gia ở các 

cấp học 
 

Trường 
1 1 100,00 0 

5 
Y tế 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
% 19 19 100,00 18,5 

  - Tỷ lệ trẻ e dưới 01 tuổi được tiêm chủng đủ liều % 97 

33  
(do không 
có vacxin 

sởi) 

34,02 97 

6 
-Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với tổng số 

dân 
% 65 61 93,85 65 

7 - Số giờ phát sóng, phát thanh giờ 1250 1390 111,20 1500 

8 - Xây dựng thôn, làng văn hóa % 83 83 100,00 0 

9 
- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ 

sinh 
% 98,8 98,5 99,70 98,8 
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